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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Phần văn bản: Cách đọc hiểu các văn bản:
- Truyện.
- Thơ Đường luật.
2. Phần Tiếng Việt
- Các đoạn văn phân tích theo đặc trưng của thể loại truyện và thơ.
- Các biện pháp tu từ đã học.
3. Phần Tập làm văn
- Viết đoạn văn phân tích các khía cạnh của một tác phẩm truyện.
- Viết đoạn văn phân tích một tác phẩm thơ.
B. DẠNG BÀI
1. Phần văn bản
- Xác định các yếu tố đặc trưng của thể loại văn bản.
- Cảm thụ, đánh giá về nhân vật, chi tiết, hình ảnh đặc sắc.
2. Phần Tiếng Việt
- Xác định đúng hình thức viết của đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
- Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ.
3. Phần Tập làm văn
- Viết đoạn văn phân tích các khía cạnh của một tác phẩm truyện.
- Viết đoạn văn phân tích một tác phẩm thơ.
C. BÀI TẬP MINH HOẠ
Bài 1: 
Phần I. Đọc hiểu văn bản:
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                           Thương vợ
-Tú Xương- 
	Quanh năm buôn bán ở mom sông, 
Nuôi đủ năm con với một chồng. 
Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 
Eo sèo mặt nước buổi đò đông. 
Một duyên, hai nợ, âu đành phận, 
Năm nắng, mười mưa, dám quản công. 
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc: 
Có chồng hờ hững cũng như không![image: ]
                    (Hoàng Hữu Yên (chủ biên), Tinh tuyển văn học Việt Nam, tập 6, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004, tr. 1158)


Câu 1. Bài thơ trên thuộc thể thơ nào?
Câu 2. Nêu chủ đề của bài thơ Thương vợ?
Câu 3. Giải thích nghĩa của từ “hờ hững” trong câu “Có chồng hờ hững cũng như không”
Câu 4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ:
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Câu 5. Từ hình tượng bà Tú trong văn bản Thương vợ em có suy nghĩ gì về hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Em hãy trình bày bằng một đoạn văn phối hợp 5 - 7 câu để bày tỏ suy nghĩ đó.
Phần II. Viết:
Viết đoạn văn khoảng 300 chữ phân tích bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương.

Bài 2: 
Phần I. Đọc hiểu văn bản:
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Bà bán bỏng cổng trường tôi
	(Lược trích một đoạn: Trước cổng trường nhân vật tôi có bà bán bỏng tóc bạc phơ, lưng hơi còng, rất hiền hậu. Bà bán hàng thường thêm bỏng cho lũ trẻ nên đứa nào cũng thích mua hàng của bà. Một hôm, thằng Tòng béo lớp tôi phao tin đồn là bà bán bỏng bị ho lao, có thể lây nhiễm. Thế là bọn bạn lớp tôi không còn ra mua hàng cho bà như trước. Tin đó truyền đi khắp trường, hàng bỏng của bà có khi ế đến mấy ngày không bán nổi.Thế rồi bà không bán bỏng ở cổng trường nữa. Tôi và lũ bạn cũng chẳng ai nhớ tới bà, chúng tôi lại chuyển sang mua ô mai, táo dầm.)
     Một hôm mẹ tôi sai tôi ra chợ mua mớ rau, tôi bỗng gặp bà bán bỏng, trông bà gầy nhiều, lưng còng hẳn xuống, quần áo rách rưới, bà chống gậy và đeo một cái bị đi vào hàng cơm, bà lấy trong bị ra một cái bánh mì khô và nói gì nho nhỏ với bà hàng cơm, nghe không rõ. Tôi nghe tiếng quát mắng to tướng của bà hàng cơm:
- Nướng nhanh lên mà đi cho khuất mắt. Trông người chả ra người, như con gà rù thế kia mà ám hàng người ta thì làm sao người ta bán được...
Bà bán bỏng lật đật đến gần bếp lò run rẩy nhét cái bánh mì vào phía dưới lò. Chứng kiến tất cả cái cảnh ấy tự nhiên tôi thấy thương bà quá. Tôi chạy lại gần bà, ấn vội vào tay bà số tiền mẹ tôi đưa mua rau rồi chạy vụt về. Tôi về nhà kể lại với mẹ tôi mọi việc, mẹ tôi không mắng tôi về việc ấy mà lại trách tôi chuyện khác kia. Mẹ bảo:
- Con giúp đỡ người nghèo là đúng, nhưng con thử nghĩ xem, với số tiền mua rau ấy bà già chỉ sống được một bữa, còn bữa sau thì sao? Đáng lẽ trước kia con và các bạn con đừng tung cái tin “bà bán bỏng ho lao” ra thì chắc bà vẫn sống được tử tế. Đằng này, vô tình con và các bạn con đã hại bà ấy. Các con chưa hiểu được đâu. Chưa hiểu được một người già mà phải đói khát thì khổ đến thế nào... Mẹ còn nói nhiều nhiều nữa nhưng thấy tôi rân rấn nước mắt nên mẹ thôi. Mẹ lại đưa tiền cho tôi đi mua rau.
Hôm sau đến lớp tôi kể cho các bạn nghe mọi sự việc, kể cả chuyện mẹ tôi đã mắng tôi như thế nào. Các bạn nghe mà ai cũng bùi ngùi cảm thấy mình có lỗi, bỗng có bạn lên tiếng:
- Thế ai bảo cậu Tòng là bà ấy ho lao?
- Ai bảo? Ai bảo?... - Tất cả nhao lên như muốn lên án Tòng.
- Tớ cũng chẳng nhớ. - Tòng trả lời yếu ớt. - Tớ nghe thấy thế.
- Cậu nghe chưa chính xác mà đã nói. Cậu ác thế! Ác thế!
-  Khổ thân bà ấy. - Một bạn nói. - Làm thế nào để giúp bà ấy bây giờ? Hay là góp tiền lại đem cho bà ấy.
- Làm thế chẳng được đâu. - Tôi nói. - Mẹ tớ bảo là khi bà ấy ăn hết số tiền mình cho thì bà ấy lại đói. Hay là khi nào tớ gặp bà ấy tớ sẽ bảo:“Bà cứ bán bỏng đi chúng cháu lại mua cho bà” mà tất cả chúng mình phải mua của bà ấy kia, bảo cả bọn lớp khác nữa.
- Ừ, phải đấy! - Một bạn nói. - Tất cả chúng mình đều mua.
- Tất cả.
- Tất cả. - Các bạn đồng thanh tán thành. Có bạn lại còn đề ra mình sẽ ăn sáng bằng bỏng.
           (...)
  			(Theo Xuân Quỳnh, Trời xanh của mỗi người, NXB Kim Đồng, 2017)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể đó.
Câu 2. Tìm những chi tiết miêu tả nhân vật bà bán bỏng khi “tôi” gặp bà ở chợ. 
Câu 3. Trong văn bản, nhân vật “tôi” bị mẹ trách vì điều gì?
Câu 4. Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn sau:
     Một hôm mẹ tôi sai tôi ra chợ mua mớ rau, tôi bỗng gặp bà bán bỏng, trông bà gầy nhiều, lưng còng hẳn xuống, quần áo rách rưới, bà chống gậy và đeo một cái bị đi vào hàng cơm, bà lấy trong bị ra một cái bánh mì khô và nói gì nho nhỏ với bà hàng cơm, nghe không rõ. 
Câu 5. Qua câu chuyện trên, em rút ra những bài học gì cho bản thân. Trả lời bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 7 câu.
Phần II. Viết:
Qua văn bản  “Bà bán bỏng cổng trường tôi” - Xuân Quỳnh,  em hãy viết một đoạn văn khoảng 300 chữ phân tích nhân vật “tôi” ở trong truyện.

Bài 3: 
Phần I. Đọc hiểu văn bản:
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
     Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay nhăn nheo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa lớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay.
    Mẹ con bác ta ở một căn nhà lá. Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan gãy nát. Mùa rét thì trải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với người nghèo như bác một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi từng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà.
[…] Mùa rét năm ấy đến, giá lạnh và mưa gió lầy lội. Đàn con bác Lê ôm chặt lấy nhau rét run trong căn nhà ẩm ướt và tối tăm vì đèn đuốc không có nữa. Mấy gia đình ở phố chợ đều đói rét và khổ sở. Nhưng mỗi nhà đều lặng lẽ, âm thầm và chịu khổ một mình, không than thở với láng giềng hàng xóm lời gì, ai nấy đều biết cũng nghèo khốn như nhau.
     Một buổi chiều, mà đàn con đã nhịn đói suốt buổi, bác Lê vá lại manh áo rét, gọi đứa cả đến rồi bảo:
- Ở nhà trông các em, tao vào ông Bá xem có xin được ít gạo nào không?
- Ban sáng u đã vào nhà người ta có cho đâu, cậu Phúc lại còn bảo hễ u vào nữa thì cậu ấy thả chó ra cắn.
  Bác Lê đáp:
- Nhưng biết làm thế nào! Không có thì lấy gạo đâu ra mà ăn? Thôi tao cứ liều vào lần nữa xem sao.
     [...]Ở nhà, đàn con bác ngồi nhìn nhau đợi trong ổ rơm. Bác đi đâu không thấy về. Thằng Hy lắng tai nghe tiếng chó cắn trong làng rồi bảo chị nó:
- Hình như u về đấy chị ạ.
    Thằng cả đi lại bên cửa bếp nhìn ra ngoài. Bỗng có tiếng chân người rầm rập, đến tiếng gọi, rồi lũ trẻ thấy bác Đối và một người nữa khiêng bác Lê vào trong nhà. Trên bắp chân người mẹ, máu đỏ chảy ròng ròng. Thằng cả hiểu ngay mẹ nó bị chó ông Bá cắn. [...] Thằng Hy vừa mếu máo vừa hỏi:
 - U làm sao thế, u?
Bác Lê nén cái đau, giảng cho con biết:
- Thật cậu Phúc ác quá! Đã không cho thì thôi lại còn thả chó ra đuổi, tao đã chạy mà không kịp, nên nó cắn phải. May gặp bác Đối, chứ không biết bao giờ mới lê được về đến nhà.
Bác ngừng lại nhìn đàn con ốm yếu, rồi thở dài:
 - Thế là mẹ con lấy gì ăn cho đỡ đói bây giờ.
Thằng Hy òa lên khóc, con Tý cũng khóc theo. Bác Lê giơ tay ôm chúng nó vào lòng nghĩ thân phận mình, bác cũng ứa nước mắt.
 (Trích “Nhà mẹ Lê” - Truyện ngắn Thạch Lam – NXB Hội Nhà văn 2008)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 2. Em hãy xác định chủ đề của đoạn văn bản trên.
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn sau: 
    Bác Lê là một người đàn bà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay nhăn nheo như một quả trám khô.
Câu 4. Qua hình ảnh bác Lê, em có cảm nhận như thế nào về cuộc sống và vẻ đẹp của những người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám?
Câu 5. Ngày nay, các em được sống trong thời bình, điều kiện sống tốt hơn rất nhiều so với gia đình nhà bác Lê trong câu chuyện. Vậy câu chuyện về gia đình bác Lê gợi cho em những suy nghĩ gì? (Trả lời bằng đoạn văn quy nạp khoảng 7 câu).
Phần II. Viết:
Em hãy viết đoạn văn khoảng 300 chữ phân tích nhân vật mẹ Lê trong văn bản trích trên.
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